
TT Giới tinh Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Ghi chú

1 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 29/12/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

2 NGUYỄN ÁNH NHƯ Nữ 18/05/2010 Bình Định Tây Phú

3 NGUYỄN NGỌC DIỄM HẰNG Nữ 04/10/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

4 VÕ NGÔ VĨNH KHANG Nam 13/08/2010 Bình Định Tây Phú

5 VÕ NGUYỄN TRÀ MY Nữ 26/10/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

6 HUỲNH TẤN TRUNG Nam 21/12/2010 Bình Thuận Mai Xuân Thưởng

7 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 05/03/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

8 CÙ THỊ THANH THƯƠNG Nữ 07/05/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

9 NGUYỄN THỊ KIỀU LY Nữ 22/11/2010 Bình Định Tây Phú

10 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 12/07/2010 Bình Định Tây Phú

11 TRẦN THỊ YẾN VY Nữ 10/12/2010 Bình Định Tây Phú

12 NGUYỄN HOÀNG VŨ Nam 07/05/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

13 VĂN NGUYỄN THÙY SƯƠNG Nữ 12/08/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

14 ĐÀO THỊ THANH TRÀ Nữ 06/07/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

15 ĐỖ ĐẶNG THANH HÀ Nữ 01/04/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

16 LÊ XUÂN HOÀI Nam 07/04/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

17 TRIỆU NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 13/10/2010 Bình Định Tây Phú

18 NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 22/03/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

19 HUỲNH HẠO DÂN Nam 28/12/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

20 VÕ NGỌC PHƯƠNG TRÂN Nữ 12/09/2010 Bình Định Tây Phú

21 TRẦN VÕ TRÀ MY Nữ 15/05/2010 Bình Định Tây Phú

22 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 15/06/2010 Bình Định Võ Xán

23 VŨ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 10/11/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

24 NGUYỄN THANH HẢO Nữ 15/09/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

25 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 02/02/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

26 DƯƠNG BÍCH HẢO Nữ 08/07/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

27 MAI QUỐC HUY Nam 02/11/2010 Bình Định Bình Nghi

28 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI Nam 23/05/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

29 TRỊNH THIÊN KỲ Nam 27/02/2010 Bình Định Bình Nghi

30 NGUYỄN THANH TIẾN Nam 11/12/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

31 LÊ HOÀN HẢO Nam 04/01/2010 Bình Định Tây Phú

32 MẠC THỊ XUÂN HOA Nữ 17/06/2010 Bình Định Võ Xán

33 ĐỖ NGUYỄN HUYỀN QUYÊN Nữ 11/09/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

34 TRẦN THỊ BẢO TRÂN Nữ 19/02/2010 Bình Định Võ Xán

35 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 25/06/2010 Bình Định Tây Phú

36 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC Nữ 14/09/2010 Bình Định Tây Phú

37 NGUYỄN HÀ ĐÔNG NGHI Nữ 23/12/2010 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

38 TRẦN THẢO CHI Nữ 30/09/2010 Thừa Thiên HuếTây Phú

39 NGUYỄN PHƯỚC KHANG Nam 13/07/2010 Bình Định Bình Nghi

40 ĐẶNG HIỀN DIỆU Nữ 09/02/2010 Bình Định Võ Xán

41 HÀ TRẦN KHÁNH TRÂN Nam 02/09/2010 Bình Định Bình Thành

42 ĐOÀN CÔNG TÀI Nam 25/09/2009 Bình Định Bùi Thị Xuân - TS

43 NGUYỄN THANH HOÀI Nữ 03/04/2010 Bình Định Võ Xán

44 NGUYỄN MINH TÀI Nam 09/01/2009 Bình Định Võ Xán

45 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH Nam 13/04/2010 Bình Định Tây Phú

46 PHẠM ANH TÚ Nam 27/07/2010 Bình Định Phú Hiệp, Bình Phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ

Tổ hợp: Hóa học, Sinh học, Địa lí, GD kinh tế và pháp luật

Sĩ số: 46 học sinh

Chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Hóa học

GVCN: Trần Châu Cẩm Hồng
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